
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM

STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tiết

Tên nhóm 

HP
Họ tên giảng viên

SL 

sinh 

viên

Thứ Buổi Ngày học
Tiết bắt 

đầu

Tiết kết 

thúc

Số tiết / 

buổi
Phòng Ghi Chú 

Sáng 2 5 4

Chiều 8 11 4

Thứ sáu Tối 21/6/2024 13 16 4

Sáng 2 5 4

Chiều 8 11 4

Sáng 2 5 4

Chiều 8 11 4

Thứ sáu Tối 21/6/2024 13 16 4

Sáng 2 5 4

Chiều 8 11 4

Ghi chú: Sinh viên xem danh sách lớp đính kèm.

Số lượng sinh viên cập nhật theo phần mềm BSC đến ngày 12/06/2024.

BM/P.ĐT/13/04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TIẾNG ANH ĐẦU RA NỘI BỘ

ĐỢT 2 - THÁNG 06 NĂM 2024

KHOA ĐẠI CƯƠNG 

----oOo----

2 TADR

Tiếng 

Anh đầu 

ra

20
TADR_06.2

4_N2
Nguyễn Thị Mỹ Chi 51

23/6/2024

16/6/2024

23/6/2024

16/6/2024

Chủ nhật

Chủ nhật

Chủ nhật

Chủ nhật

TADR

Tiếng 

Anh đầu 

ra

20
TADR_06.2

4_N1
Đặng Võ Minh Kha 521 A.302

A.301



Tiết Tiết

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

10h15 - 

7h00 - 7h45 13h00 - 13h45

8h30 - 9h15 14h30 – 15h15

Tiết Thời gian

11h00 - 17h00 - 17h45

Ra chơi 15 phút Ra chơi 15 phút

9h30 - 15h30 - 16h15

7h45 - 8h30 13h45 - 14h30

Ca 1: Buổi sáng Ca 2: Buổi chiều

16h15 – 17h00

15 19h30 - 20h15

16 20h15 - 21h00

13 18h00 – 18h45

14 18h45 - 19h30

Ca 3: Buổi tối

Thời gian Thời gian


